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Abstract: The clinical learning environment plays a pivotal role yet poses 
numerous challenges in current medical and pharmaceutical vocational 
training. Empirical evidence regarding its impact on the professional 
identity of health science students at the college level remains limited. 
This descriptive cross-sectional study aims to assess the perception 
of the clinical environment and professional identity among eligible 
students at a provincial medical college, identify the relationship 
between these two variables, and propose corrective solutions. Survey 
results using a Likert scale indicate that students perceive the clinical 
learning environment as having a relatively positive influence (2.85 ± 
.48) and a positive professional identity (3.53 ± .69). Linear regression 
analysis confirms that the clinical environment significantly impacts 
students’ professional identity (p < .001). 

Keywords: Clinical learning environment, professional identity, vocational 
education, health science.

Tóm tắt: Môi trường học tập lâm sàng đóng vai trò then chốt nhưng 
đặt ra nhiều thách thức trong đào tạo nghề y dược hiện nay. Các bằng 
chứng thực nghiệm về tác động của nó đối với nhận diện nghề nghiệp 
ở sinh viên các ngành khoa học sức khỏe khối Cao đẳng còn hạn chế. 
Mục đích của nghiên cứu cắt ngang mô tả này nhằm đánh giá mức độ 
nhận thức môi trường học lâm sàng và nhận diện nghề nghiệp của sinh 
viên thuộc một trường cao đẳng đào tạo nghề y dược đáp ứng tiêu chí 
nghiên cứu đồng thời xác định mối liên quan giữa hai biến số, đề xuất 
giải pháp khắc phục. Kết quả khảo sát qua thang đo Likert ghi nhận 
sinh viên đánh giá môi trường học tập lâm sàng có mức ảnh hưởng khá 
tốt (2.85 ± .48), có nhận diện nghề nghiệp tích cực (3.53 ± .69). Phân tích 
hồi quy tuyến tính khẳng định môi trường học lâm sàng có tác động 
đáng kể đến nhận diện nghề nghiệp với sinh viên (p < .001). 

Từ khóa: Môi trường học tập lâm sàng, nhận diện nghề nghiệp, đào tạo nghề, khoa 
học sức khỏe.
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1. Đặt vấn đề
Môi trường học tập lâm sàng đối với sinh viên 

khối ngành Khoa học sức khỏe có tác động rất quan 
trọng đến quá trình lĩnh hội kiến thức chuyên môn, 
rèn luyện tay nghề mà còn phản ánh tác phong, thái 
độ, ứng xử giao tiếp của họ đối với người bệnh, nhân 
viên y tế tại viện. Tại môi trường học tập lâm sàng, 
sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều hoạt động khác 
nhau với vai trò là thành viên trợ lí của nhóm Chăm 
sóc sức khỏe (Liljedahl, 2018), ngoài tiếp xúc với 
giảng viên, người hướng dẫn thực hành lâm sàng, họ 
còn tiếp xúc với các nhân viên y tế khác, người bệnh 
hay người nhà người bệnh. Vì vậy, sinh viên cho 
rằng, môi trường lâm sàng đặt ra nhiều thách thức 
cho họ (Liljedahl, 2018; Nordquist và cộng sự, 2019).

Thông qua quá trình học lâm sàng, sinh viên nhận 
diện bản thân họ với nghề nghiệp tương lai một cách 
thực tế, rõ ràng nhất (Arreciado Marañón & Isla 
Pera, 2015). Tuy nhiên, mức độ nhận diện này phụ 
thuộc lớn vào cách cá nhân nhìn nhận môi trường 
trải nghiệm (Ramsbotham và cộng sự, 2019), nơi mà 
các yếu tố môi trường trực tiếp tác động đến sự hình 
thành bản sắc ngành nghề (Gao và cộng sự, 2022; Wu 
và cộng sự, 2020). Đặc biệt, các mối quan hệ tương 
tác xung quanh như với nhân viên y tế, giảng viên 
và người bệnh có thể củng cố hoặc thách thức sự 
nhận diện nghề nghiệp của mỗi cá nhân (Academy 
of Medical Royal Colleges, 2020). Trong khi một môi 
trường thực tập lâm sàng hỗ trợ tốt sẽ thúc đẩy động 
lực học tập của sinh viên thì ngược lại, môi trường 
lâm sàng nhiều áp lực và thiếu kết nối sẽ khiến sinh 
viên lạc lõng, lâu dần dẫn đến nguy cơ mất nhiệt 
huyết học hành và ảnh hưởng trực tiếp đến quyết 
định gắn bó lâu dài với nghề nghiệp đã chọn.

Để trợ giúp sinh viên khối ngành Sức khỏe có 
một môi trường học tập lâm sàng thuận lợi, hiệu 
quả, nâng cao kết quả học tập cũng như có niềm tin 
vào ngành nghề đang chọn, có một định hướng tốt 
nghề nghiệp, việc quan tâm trước tiên là hiểu được 
quan điểm của họ về môi trường lâm sàng nơi họ 
trải nghiệm thực hành, về tác động của nó lên việc 
học tập và mức độ nhận diện bản thân họ với ngành 
nghề đó.

Đến nay, nghiên cứu kết hợp đánh giá môi trường 
học tập lâm sàng với mức độ nhận diện nghề nghiệp 
của sinh viên các ngành khoa học sức khỏe, cũng 
như khảo sát mối tương quan giữa hai biến số này 
còn hạn chế tại các trường giáo dục nghề nghiệp y tế 
trong cả nước. Mặc dù các nghiên cứu về chủ đề học 
tập của sinh viên khối ngành sức khỏe rất phong phú 
tuy nhiên các bài báo đã công bố chiếm ưu thế khảo 

sát về mức độ hài lòng của sinh viên điều dưỡng với 
môi trường học lâm sàng, các yếu tố liên quan, các 
thách thức trong môi trường học lâm sàng (Đỗ Thị 
Vui và cộng sự, 2022; Giang Nhân Trung Nghĩa và 
cộng sự, 2021; Trần Thị Huyền, 2020; Ramsbotham 
và cộng sự, 2019), nghiên cứu khảo sát cả môi trường 
học tập tại trường và lâm sàng của sinh viên chuyên 
ngành học điều dưỡng (Trương Thị Huệ, 2018).

Sinh viên các ngành Khoa học sức khỏe khác 
cũng có những trải nghiệm nhận thức tác động 
khác nhau từ môi trường học lâm sàng (Nordquist 
và cộng sự, 2019). Những tác động này có thể ảnh 
hưởng đến mức độ nhận diện nghề nghiệp của họ 
để tiếp tục theo đuổi ngành nghề đã chọn (Gao và 
cộng sự, 2022).

Với những lí do trên, tác giả thực hiện nghiên 
cứu nhằm mục đích: (1) Đánh giá mức độ nhận diện 
nghề nghiệp và nhận thức môi trường lâm sàng của 
sinh viên các ngành khoa học sức khỏe tại Trường 
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; (2) Mối liên quan giữa 
hai biến số. Các phát hiện từ nghiên cứu này cung 
cấp thông tin nền tảng về thực trạng môi trường học 
lâm sàng và mức độ nhận diện nghề nghiệp ở nhiều 
đối tượng, nhiều ngành nghề, giúp xác định những 
tác động có thể gây ra từ trong môi trường lâm sàng 
thông qua nhận thức của chính các đối tượng trải 
nghiệm môi trường học tập đó. Kết quả nghiên cứu 
bổ sung khía cạnh phản ánh nhận thức môi trường 
học lâm sàng của tất cả sinh viên ngành Khoa học 
sức khỏe trong nhà trường mà các nghiên cứu trước 
chưa thực hiện. Trên cơ sở này, đề xuất biện pháp hỗ 
trợ sinh viên tiếp cận với một môi trường học lâm 
sàng thân thiện, hiệu quả, mọi thành viên đều được 
khuyến khích, hỗ trợ hướng đến cải thiện và nâng 
cao chất lượng dạy học lâm sàng tại các trường giáo 
dục nghề nghiệp y tế.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang mô tả. 

Mỗi đối tượng nghiên cứu chỉ được thu thập thông 
tin một lần và không theo dõi theo thời gian.

2.2. Đối tượng nghiên cứu và cỡ mẫu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu 

toàn bộ đối với 233 sinh viên năm thứ 3 thuộc 07 
ngành khoa học sức khỏe hệ cao đẳng chính quy 
(Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kĩ thuật xét nghiệm, 
Kỹ thuật hình ảnh, Phục hồi chức năng - Vật lí trị liệu 
và Phục hồi răng) tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh 
Hòa năm học 2023-2024. Thu thập số liệu vào tháng 5 
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và tháng 6 năm 2023 là thời điểm chỉ sinh viên năm 3 
đáp ứng tiêu chí đã hoàn thành ít nhất một học phần 
thực hành lâm sàng chuyên ngành tại nhà trường. 
Kết quả có 229/233 sinh viên tự nguyện tham gia đã 
hoàn thành khảo sát, đảm bảo tính đại diện và thực 
tế về tiến độ đào tạo lâm sàng theo chuyên ngành 
của nhà trường.

2.3. Công cụ đo lường
2.3.1. Phiếu khảo sát đặc điểm nhân khẩu
Phiếu khảo sát thông tin chung của người tham 

gia nghiên cứu, được thiết kế nhằm nhận biết các 
thông tin cá nhân và một số nội dung liên quan đến 
học tập đáp ứng mục đích nghiên cứu, bao gồm: tuổi, 
giới tính, số lượng học phần thực hành lâm sàng đã 
thực hiện, thời lượng thực hành lâm sàng/ngày.

2.3.2. Thang đo môi trường học tập lâm sàng
Nghiên cứu sử dụng thang đo Môi trường học 

tập lâm sàng bản Tiếng Việt gồm 25 câu hỏi chia 
thành 5 lĩnh vực cốt lõi: 1) Việc học của sinh viên, 
2) Sự hài lòng với trãi nghiệm lâm sàng, 3) Tương 
tác giảng dạy – học tập, 4) Sinh viên là trung tâm 
của quá trình dạy-học, 5) Hỗ trợ sinh viên học lâm 
sàng. Công cụ này đã được kiểm tra nghiêm ngặt 
độ tin cậy, độ giá trị bởi các chuyên gia Điều dưỡng 
Việt Nam (Trương Thị Huệ, 2018) và kiểm định lại 
trên cỡ mẫu nghiên cứu hiện tại với hệ số Cronbach’s 
alpha là 0.81, đảm bảo tính nhất quán nội tại để khảo 
sát trên sinh viên các ngành sức khỏe. Các câu hỏi 
ngược thuộc lĩnh vực “sự hài lòng với trải nghiệm 
lâm sàng” và “Tương tác giảng dạy – học tập” đã 
được mã hóa lại thang điểm trước khi xử lí số liệu 
(nghĩa là 1=4, 2=3,3=2 và 4=1). Việc sử dụng thang 
điểm Likert 4 mức độ (1 = hoàn toàn không đồng ý 
đến 4 = hoàn toàn đồng ý) sẽ hạn chế xu hướng trả 
lời trung lập và cho phép đánh giá chính xác mức độ 
thuận lợi của môi trường lâm sàng thông qua giá trị 
trung bình và độ lệch chuẩn; trong đó điểm số càng 
cao càng khẳng định chất lượng môi trường học tập 
lâm sàng.

2.3.3 Thang đo nhận diện nghề nghiệp
Nghiên cứu sử dụng thang đo Nhận diện nghề 

nghiệp của Adams và cộng sự (2006) gồm 9 câu 
theo định dạng Likert 5 điểm, tăng dần từ 1 (Hoàn 
toàn không đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý). Độ 
tin cậy nội tại và giá trị của công cụ trong nghiên 
cứu hiện tại đạt mức cao với Cronbach’s alpha đạt 
0.93 và chỉ số hiệu lực nội dung CVI 1.0 đánh giá 
bởi hội đồng 05 chuyên gia về nghiên cứu và giáo 
dục khoa học sức khỏe. Quy trình chuyển ngữ tiếng 

Việt được thực hiện nghiêm ngặt theo phương pháp 
dịch xuôi-ngược của Sousa và Rojjanasrirat (2011), 
đảm bảo tính tương đương tối đa về mặt ngữ nghĩa. 
Kết quả phân tích dựa trên điểm trung bình và độ 
lệch chuẩn, trong đó mức độ nhận diện nghề nghiệp 
được phân thành 5 bậc từ thấp đến cao theo khung 
khoảng cách điểm của Youthao (2017). Điểm số tỉ lệ 
thuận với mức độ nhận diện nghề nghiệp, cụ thể từ 
1.41-2.60, mức trung bình từ 2.61-3.40, mức cao từ 
3.41- 4.20 và mức cao nhất từ 4.21-5.00.

2.4. Biến số nghiên cứu
Môi trường học tập lâm sàng được quy định là sự 

tương tác lẫn nhau của các yếu tố trong môi trường 
lâm sàng (yếu tố con người và các mối quan hệ giữa 
người với người) mà mỗi sinh viên khối ngành sức 
khỏe đã trải nghiệm. Các yếu tố này gây ảnh hưởng 
cả tích cực lẫn tiêu cực đến việc cung cấp dạy học lâm 
sàng có chất lượng, đến khả năng học tập và sự phát 
triển năng lực chuyên môn sau này của các sinh viên 
ngành Sức khỏe. Các yếu tố thuộc môi trường học 
lâm sàng trong nghiên cứu bao gồm: 1) Việc học của 
sinh viên là những hoạt động học tập và thực hành 
của sinh viên với giáo viên hướng dẫn/nhân viên, 
2) Sự hài lòng với trải nghiệm lâm sàng là cách nhìn 
nhận, thái độ của sinh viên với các hoạt động dạy-
học trong quá trình thực tập tại lâm sàng, 3) Tương 
tác giảng dạy – học tập là mối liên hệ, tương tác giữa 
sinh viên và giáo viên hướng dẫn lâm sàng/nhân 
viên y tế thuộc khoa lâm sàng, 4) Sinh viên là trung 
tâm của quá trình dạy-học là sinh viên được phát huy 
quyền cá nhân của một người học, 5) Hỗ trợ sinh viên 
học lâm sàng là những hoạt động, thái độ của giảng 
viên/nhân viên y tế đối xử với sinh viên trong quá 
trình dạy học lâm sàng.

Nhận diện nghề nghiệp được xác định là nhận thức, 
thái độ, kiến thức, hệ giá trị và niềm tin của chính 
mỗi sinh viên khối ngành sức khỏe trong việc nhận 
diện bản thân với nghề nghiệp mà họ đang học.

2.5. Thu thập số liệu
Dữ liệu được thu thập trong 05 tuần (tháng 5 và 

tháng 6 năm 2023) bởi nhóm nghiên cứu gồm người 
nghiên cứu chính và 01 điều tra viên đã qua tập 
huấn. Quy trình bắt đầu bằng việc phối hợp với bộ 
phận quản lí đào tạo để lập danh sách sinh viên đủ 
điều kiện. Nhóm nghiên cứu tiếp cận sinh viên trực 
tiếp vào ngày cuối của đợt thực tập lâm sàng chuyên 
ngành theo tiến độ học tập của từng lớp, giới thiệu 
mục đích nghiên cứu và mời sinh viên tham gia tự 
nguyện. Sau khi kí cam kết, các sinh viên thực tập 
theo nhóm tập trung tại phòng học lâm sàng, dành 
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khoảng 20 phút để hoàn thành phiếu câu hỏi tự điền. 
Tất cả phiếu khảo sát được kiểm tra tính hoàn thiện 
ngay khi thu hồi; các trường hợp thiếu thông tin 
(missing data) được xử lí theo quy định nhằm đảm 
bảo cỡ mẫu và chất lượng dữ liệu trước khi đưa vào 
phân tích.

2.6. Phân tích số liệu
Dữ liệu của 229 bộ câu hỏi khảo sát được nhập 

liệu, xử lí và phân tích thông qua phần mềm thống 
kê khoa học xã hội SPSS phiên bản 26.0. Thống kê 
mô tả (tần suất-frequency, tỉ lệ - percentage, giá trị 
trung bình-mean, độ lệch chuẩn-standard deviation) 
được dùng để mô tả thông tin nhân khẩu học, các 
mức độ nhận thức môi trường học lâm sàng và các 
mức độ nhận diện nghề nghiệp. Phân tích hồi quy 
tuyến tính và tương quan Pearson được dùng để xác 
định mối liên quan giữa hai biến số.

2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu hiện tại đã được phê duyệt bởi Hội 

đồng khoa học thẩm định đề tài của Trường Cao 
đẳng Y tế Khánh Hòa (Quyết định số 84/QĐ-CĐYT, 
ngày 09 tháng 3 năm 2023). Tất cả người tham gia 
vào nghiên cứu đều được thông tin, giải thích đầy 
đủ cụ thể về các vấn đề nghiên cứu, quyền lợi của họ 
được bảo vệ xuyên suốt quá trình tham gia và đồng 
ý kí vào giấy cam kết tham gia trước khi thu thập số 
liệu.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu
Sinh viên nữ chiếm đa số (79%); độ tuổi trung 

bình là 21.8 ± 1.8 tuổi, trẻ nhất 20 tuổi và cao nhất 
32 tuổi; tỉ lệ sinh viên ngành Dược chiếm ưu thế 
(52%), thứ đến là ngành Điều dưỡng (28.8%), Phục 
hình răng (7%), Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng 
(4.8%), Kĩ thuật hình ảnh (3.5%), Hộ sinh (2.2%) và 
Xét nghiệm (1.7%).

Số lượng môn học thực hành lâm sàng đã được 
học cho đến hiện tại tương ứng với từng ngành học 
đều hơn 03 môn. Tất cả sinh viên đều cho rằng thời 
lượng thực hành tại lâm sàng/tại nơi thực tập là 08 
tiếng/ngày. Tất cả đều đạt yêu cầu trong suốt quá 
trình học thực hành và thi kết thúc môn học thực 
hành tại lâm sàng/tại nơi thực tập (xem Bảng 1).

3.2. Nhận thức môi trường học tập lâm sàng
Trong 05 lĩnh vực thuộc thang đo nhận thức môi 

trường lâm sàng, việc học của sinh viên có điểm trung 
bình cao nhất (3.39 ± .70), phản ánh sinh viên đánh 
giá tích cực việc học của chính họ tại lâm sàng; tiếp 
theo là lĩnh vực hỗ trợ sinh viên học lâm sàng (3.08 ±.66), 
sinh viên là trung tâm của quá trình dạy-học (3.02 ± .61), 
sự hài lòng với trãi nghiệm lâm sàng (2.88 ±.53) và sự 
tương tác giảng dạy-học tập (2.25 ±.75) (xem Bảng 2).

Xét theo đặc điểm ngành học và sự tương đồng 
thực hành các môn chuyên ngành tại cơ sở thực 

Bảng 1: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu (N = 229)

Đặc điểm n %

Giới tính
Nam
Nữ

48
181

21
79

Tuổi (năm)                     21.8 ± 1.8 (min – max = 20 -32)

Phân bổ theo ngành học
Cao đẳng Dược
Cao đẳng Điều dưỡng
Cao đẳng Phục hình răng
Cao đẳng Vật lí trị liệu – Phục hồi chức năng
Cao đẳng Hình ảnh
Cao đẳng Hộ sinh
Cao đẳng Xét nghiệm

119
66
16
11
8
5
4

5.2
28.8
7.0
4.8
3.5
2.2
1.7

Số lượng học phần thực hành tại lâm sàng/tại nơi thực hành chuyên ngành > 3

Thời lượng thực hành tại lâm sàng/tại nơi thực hành chuyên ngành (giờ/ngày) 08

Kết quả kết thúc môn học thực hành lâm sàng
Đạt
Không đạt

229
0

100
0
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Bảng 2: Bảng số liệu thống kê mô tả nhận thức môi trường học lâm sàng (N=229)

Các lĩnh vực của môi trường 
học lâm sàng

Tổng điểm Trung bình điểm Mức độ 
nhận thức*

Phạm vi 
điểm theo 
thang đo

Phạm 
vi điểm 
thực tế

Trung 
bình

Độ 
lệch 
chuẩn

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

1.Việc học của sinh viên (3) 3 – 12 3 - 12 10.18 2.11 3.39 .70 Cao nhất

2.Sự hài lòng với trãi nghiệm lâm sàng 
(7)

7 – 28 7 - 28 20.14 3.68 2.88 .53

3.Tương tác giảng dạy – học tập (6) 6 – 24 6 - 24 13.49 4.51 2.25 .75 Thấp nhất

4.Sinh viên là trung tâm của quá trình 
dạy-học (5)

5 – 20 5 - 20 15.09 3.05 3.02 .61

5. Hỗ trợ sinh viên học lâm sàng (4) 4 – 16 4 – 16 12.31 2.63 3.08 .66

Toàn thang đo 25 -100 25 -100 71.22 11.94 2.85 .48

(Ghi chú: *: Giá trị trung bình thay đổi trong biên độ từ 1.00 – 4.00, 
điểm trung bình càng cao thể hiện nhận thức/đánh giá của sinh viên đối với môi trường học tập càng tích cực).

Bảng 3: Bảng số liệu thống kê mô tả mức độ nhận thức môi trường học lâm sàng của sinh viên phân theo từng ngành 
đào tạo

STT Nội dung Điểm trung bình ± Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn

Cao đẳng 
Dược  
N= 119

Cao đẳng Điều 
dưỡng và Hộ 
sinh N = 71

Cao đẳng Phục hình răng, Hình 
ảnh, Xét nghiệm, Vật lí trị liệu - 
Phục hồi chức năng N = 39

1 Việc học của sinh viên 3.39 ± .77 3.37 ± .58 3.44 ± .69

2 Sự hài lòng với trải nghiệm lâm sàng 2.93 ± .54 2.69 ± .42 3.06 ± .57

3 Tương tác giảng dạy – học tập 2.28 ± .72 2.12 ± 63 2.39 ± .98

4 Sinh viên là trung tâm của quá trình dạy 
- học

3.07 ± .62 2.86 ± .54 3.16 ± .62

5 Hỗ trợ sinh viên học lâm sàng 3.11 ± .67 2.94 ± .61 3.24 ± .66

hành lâm sàng, mẫu nghiên cứu sinh viên thuộc 07 
ngành học được phân thành 03 nhóm: nhóm sinh 
viên cao đẳng Dược, nhóm sinh viên cao đẳng Điều 
dưỡng - Hộ sinh và nhóm sinh viên các ngành Kĩ 
thuật y gồm phục hình răng, chẩn đoán hình ảnh, 
xét nghiệm, vật lí trị liệu phục hồi chức năng. Kết 
quả nhận thức môi trường học lâm sàng giữa ba 
nhóm có điểm trung bình khác nhau và thấp (điểm 
trung bình thang đo/nhóm < 3.00), trong đó nhóm 
ngành Điều dưỡng và Hộ sinh có điểm trung bình 
thấp nhất (2.71 ± .35 vs 2.89 ± .50 và 2.99 ± .55). 

Điều này phản ánh rằng, nhóm sinh viên ngành 
Điều dưỡng và Hộ sinh đánh giá môi trường học 
lâm sàng mà họ trải qua chưa thật sự tốt. Trong 
cùng một lĩnh vực, nhóm cao đẳng Điều dưỡng và 
Hộ sinh luôn có mức điểm trung bình thấp nhất so 
với hai nhóm còn lại. Tương tác giảng dạy – học tập 
có điểm trung bình thấp nhất ở cả ba nhóm, phản 
ánh rằng sự tương tác giữa người dạy và người học 
thấp. Ở cả ba nhóm, việc học của sinh viên có điểm 
trung bình cao nhất so với các lĩnh vực khác thuộc 
môi trường học lâm sàng (xem Bảng 3).
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3.3. Nhận diện nghề nghiệp
Các sinh viên nhận diện nghề nghiệp ở mức độ 

tích cực với điểm trung bình toàn thang đo là 3.53 ± 
.69. Câu khảo sát “Tôi thấy thích việc tôi trở thành một 
thành viên của ngành nghề tôi đang học” được đánh 
giá cao nhất (4.05 ± .93). Ngược lại, các câu khảo sát 
“Tôi thường xấu hổ khi thừa nhận rằng tôi đang học 
ngành nghề này” và “Tôi cố gắng giấu việc tôi đang 
học ngành nghề hiện tại” có điểm trung bình thấp 
nhất, lần lượt tương ứng 2.43 ± .91 và 2.55 ± 1.35. Khi 
xét theo từng nhóm ngành đào tạo, nhóm sinh viên 
ngành Điều dưỡng - Hộ sinh nhận diện nghề nghiệp ở 
mức độ trung bình. Ngược lại, nhóm ngành cao đẳng 

Dược và nhóm ngành Kĩ thuật y có mức nhận diện 
nghề nghiệp tích cực hơn (xem Bảng 4).

3.4. Mối liên quan giữa môi trường học tập lâm 
sàng và mức độ nhận diện nghề nghiệp

Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy 
02 biến số có tương quan thuận có ý nghĩa thống kê 
(r = .600**, p < .001). Sinh viên học ở môi trường lâm 
sàng/môi trường nơi thực hành nghề được tạo điều 
kiện thuận lời có mức độ nhận diện nghề nghiệp 
càng tích cực.

Dữ liệu các biến số đáp ứng kiểm định các điều 
kiện phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả cho thấy 

Bảng 4: Bảng số liệu thống kê mô tả mức độ nhận thức của sinh viên về Nhận diện nghề nghiệp

STT Các nội dung về nhận diện nghề nghiệp Điểm trung bình ± Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn

Toàn mẫu 
nghiên cứu
N = 229

Cao đẳng 
Dược
N= 119

Cao đẳng 
Điều dưỡng  
và Hộ sinh
N = 71

Cao đẳng Phục hình răng, 
Hình ảnh, Xét nghiệm, 
Vật lí trị liệu – Phục hồi 
chức năng N =39

1 Tôi thấy thích việc tôi trở thành một 
thành viên của ngành nghề tôi đang học.

4.05 ± .93 4.13 ± .72 4.01 ± .99 3.90 ± 1.33

2 Tôi cảm thấy có sự gắn kết chặt chẽ với 
các thành viên khác của ngành nghề này.

3.83 ± 1.01 4.05 ± .77 3.37 ± 1.16 4.03 ± 1.11

3 Tôi thường xấu hổ khi thừa nhận rằng 
tôi đang học ngành nghề này.

2.43 ± .91 2.71 ±1.29 2.03 ± 1.20 2.31 ± 1.38

4 Tôi thấy mình đang tự bào chữa cho việc 
chọn học ngành nghề này.

3.14 ± 1.36 3.45 ±1.17 2.82 ± 1.47 2.79 ± 1.52

5 Tôi cố gắng giấu việc tôi đang học ngành 
nghề hiện tại.

2.55 ± 1.35 2.90 ±1.19 2.18 ± 1.44 2.18 ± 1.43

6 Tôi rất vui khi học và theo đuổi ngành 
nghề này.

4.03 ± .82 4.01 ± .74 4.00 ± .89 4.18 ± .88

7 Tôi có thể nhìn nhận tích cực với những 
thành viên khác học và làm nghề này.

3.87 ± .99 3.95 ±.89 3.76 ± .99 3.85 ± 1.25

STT Nội dung Điểm trung bình ± Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn

Cao đẳng 
Dược  
N= 119

Cao đẳng Điều 
dưỡng và Hộ 
sinh N = 71

Cao đẳng Phục hình răng, Hình 
ảnh, Xét nghiệm, Vật lí trị liệu - 
Phục hồi chức năng N = 39

Toàn bộ thang đo 2.89 ± .50 2.71 ± .35 2.99 ± .55

(Ghi chú: 1: Giá trị trung bình thay đổi trong biên độ từ 1.00 – 4.00, điểm trung bình càng cao thể hiện nhận thức/đánh 
giá của sinh viên đối với môi trường học tập càng tích cực).
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STT Các nội dung về nhận diện nghề nghiệp Điểm trung bình ± Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn

Toàn mẫu 
nghiên cứu
N = 229

Cao đẳng 
Dược
N= 119

Cao đẳng 
Điều dưỡng  
và Hộ sinh
N = 71

Cao đẳng Phục hình răng, 
Hình ảnh, Xét nghiệm, 
Vật lí trị liệu – Phục hồi 
chức năng N =39

8 Trở thành một thành viên của ngành 
nghề này với tôi rất quan trọng.

4.00 ± .92 4.03±.79 3.92 ± 1.05 4.10 ± .99

9 Tôi cảm thấy rằng, tôi chia sẻ ược những 
điều của nghề với những thành viên 
khác.

3.89 ± .94 3.86 ± .78 3.75 ± 1.08 4.26 ± 1.04

Toàn bộ thang đo 3.53 ± .69 3.67 ± .64 3.31 ± .69 3.51 ± .73

Mức nhận diện nghề nghiệp Tích cực Tích cực Trung bình Tích cực

(Ghi chú: 1: “1.00 – 1.40” nhận diện nghề nghiệp ở mức kém tích cực; “1.41-2.60” ở mức vừa phải; “2.61-3.40” ở mức 
trung bình; “3.41- 4.20” ở mức tích cực và “4.21-5.00” ở mức  rất tích cực (Theo phân độ đánh giá kết quả với thang đo 

Likert có 5 mức độ đánh giá của Youthao, S. (2017). Medical statistics. Bangkok: Chulapress)).

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B

Collinearity 
Statistics

B Std. 
Error

Beta Lower 
Bound

Upper 
Bound

Tolerance VIF

1 (Constant) 1,499 ,239 6,263 ,000 1,027 1,970

Mean Môi trường 
học tập lâm sàng

,715 ,083 ,497 8,625 ,000 ,551 ,878 1,000 1,000

(a. Dependent Variable: Mean nhận diện nghề nghiệp).

hai hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính đơn 
(hằng số cắt = 1.499 và B = .715) đều có ý nghĩa thống 
kê (p = .000 < .001): Nhận diện nghề nghiệp = 1.499 + 
0.715*Nhận thức môi trường học tập lâm sàng. Kết quả 
khẳng định mối liên quan chặt chẽ có ý nghĩa thống 
kê giữa môi trường học tập lâm sàng và nhận diện 
nghề nghiệp. Mỗi sự gia tăng một điểm nhận thức 
môi trường học lâm sàng, mức tăng điểm nhận diện 
nghề nghiệp là .715 (xem Bảng 5). Nó phù hợp với 
kết quả mô tả của mỗi biến số, cụ thể, khi sinh viên 
đánh giá môi trường lâm sàng ở mức độ tốt (2.89 ± 
.50), mức độ nhận diện nghề nghiệp cũng ghi nhận 
sự chuyển biến tích cực (3.53 ± .69). Nghiên cứu 
không chỉ mô tả mối quan hệ mà còn lượng hóa cụ 
thể mức độ tác động thông qua mô hình hồi quy đối 
với sinh viên các ngành sức khỏe của trường đào tạo 
nghề y dược mà các nghiên cứu trước đó còn bỏ ngỏ.

3.5. Bàn luận
Điểm nhấn quan trọng trong kết quả nghiên cứu 

này chính là mối liên quan thuận, có ý nghĩa thống 
kê giữa môi trường học lâm sàng và nhận diện nghề 
nghiệp của các sinh viên cao đẳng năm ba p<.001). 
Sự liên quan này cho thấy khi sinh viên trải nghiệm 
một môi trường lâm sàng tốt, nơi có sự hỗ trợ của 
giảng viên, nhân viên y tế, lộ trình thực tập và khối 
lượng công việc thực hành rõ ràng, họ sẽ tự tin hơn 
vào năng lực bản thân, từ đó chuyển biến mức độ 
nhận diện nghề nghiệp tích cực và hình thành sự gắn 
kết mạnh mẽ với nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu 
tương đồng với kết quả công bố của Gao và cộng 
sự (2022) cho rằng, cả môi trường học lâm sàng và 
sự tự tin vào nghề có tương quan thuận với nhận 
diện nghề nghiệp. Tương tự với nghiên cứu của Wu 
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và cộng sự (2020), sinh viên điều dưỡng trải nghiệm 
lâm sàng đủ lâu, nhận thức môi trường lâm sàng tích 
cực có nhận diện nghề tốt hơn. Thật vậy, sinh viên Y 
khoa khi đã thích ứng với việc học tập tại nơi thực 
hành, gắn họ ý thức hơn với trách nhiệm chăm sóc 
người bệnh và nhu cầu thương lượng các giá trị cơ 
bản với những người khác đã gặp tại nơi thực hành 
(Liljedahl, 2018) để họ cảm nhận nghề nghiệp thiết 
thực hơn. Nhờ đó, những quyết định lựa chọn nghề 
được củng cố, nếu tiếp tục làm việc chính thức trong 
môi trường này sau khi tốt nghiệp họ càng phát huy 
sự quen việc, thành thạo và tự tin.

Ở nghiên cứu hiện tại, môi trường học lâm sàng 
được nhận định khác nhau giữa sinh viên các ngành 
khoa học sức khỏe, trong đó nhóm ngành Điều 
dưỡng và Hộ sinh có điểm đánh giá thấp nhất so với 
nhóm cao đẳng Dược và nhóm các ngành Kĩ thuật 
y. Sự khác nhau xuất phát từ đặc điểm ngành nghề, 
môi trường thực hành nghề của từng đối tượng. 
Ngành Điều dưỡng và Hộ sinh thực hành chuyên 
môn chính tại đơn vị lâm sàng là bệnh viện, nơi công 
tác chăm sóc người bệnh bận rộn, ca trực, khối lượng 
công việc hằng ngày rất lớn, thường xuyên tiếp xúc 
người bệnh và các nhân viên y tế liên quan. Ngành 
Dược và các ngành Kĩ thuật Y thực hành chuyên 
môn phần lớn tại phòng lab chuyên khoa, tại các 
hiệu thuốc mặc dù khối lượng công việc nhiều, bận 
rộn nhưng những áp lực công việc hoàn toàn không 
tương đồng với Điều dưỡng và Hộ sinh.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân có quan điểm riêng, 
cho dù họ thuộc về một ngữ cảnh hay một môi 
trường. Sinh viên cùng ngành nhưng khác năm học 
cũng đã có mức độ nhận thức tác động từ môi trường 
lâm sàng khác nhau (Ramsbotham và cộng sự, 2019). 
Mặc dù, số lượng sinh viên nữ chiếm ưu thế so với 
nam ở tất cả các ngành đào tạo của trường, điều này 
dẫn đến sự đánh giá môi trường học tại lâm sàng hay 
đơn vị thực tập khác nhau theo giới tính nhưng sau 
phân tích số liệu phân theo giới không thấy sự khác 
biệt. Kết quả này phù hợp với kết luận nghiên cứu 
của Ramsbotham và cộng sự (2019) là sinh viên nam, 
nữ có mức độ nhận thức tương tự nhau về tác động 
từ môi trường học lâm sàng.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho rằng, giảng 
viên lâm sàng/người phụ trách có áp dụng những 
phương pháp giảng dạy phù hợp với sinh viên. 
Giảng viên luôn kỳ vọng mọi sinh viên cùng tiến bộ, 
cố gắng khắc phục hạn chế đến từ mức độ tiếp thu 
khác nhau thông qua việc sinh viên có cơ hội bày tỏ 
ý kiến/quan điểm của mình. Các phát hiện này cũng 

phù hợp với báo cáo nghiên cứu của Đỗ Thị Vui và 
Trần Minh Hậu (2022), Trần Thị Huyền (2020) rằng, 
yếu tố giảng viên được sinh viên đánh giá là động 
lực thúc đẩy quá trình học lâm sàng của họ.

Mặc dù môi trường lâm sàng được đánh giá tích 
cực, sinh viên vẫn phản hồi về việc thiếu cơ hội thảo 
luận hay thương lượng khối lượng công việc phân 
công cho họ. Thực trạng này phản ánh mô hình phân 
công công việc một chiều từ nhân viên y tế tại cơ 
sở thực hành. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ yêu 
cầu khắt khe về an toàn người bệnh và tính hiệu 
quả trong điều trị, chăm sóc, khiến việc phân công 
thường dựa trên kế hoạch định sẵn một cách chuyên 
môn hóa cho nhân viên khoa/phòng lâm sàng thay 
vì nhu cầu cá nhân của người học. Trong báo cáo của 
Giang Nhân Trung Nghĩa và các đồng nghiệp (2019) 
nêu vấn đề này khi chỉ ra rằng môi trường học lâm 
sàng có khuynh hướng tích cực nhưng chỉ đạt mức 
tốt; nhân viên bệnh viện chưa thực sự tích cực tham 
gia hướng dẫn sinh viên; sinh viên chỉ làm những 
nhiệm vụ mang tính rập khuôn trong các buổi thực 
tập, ca trực, giáo viên và nhân viên chưa làm việc 
cùng nhau để hỗ trợ việc học của sinh viên.

Việc nhận biết tính hai mặt đối lập của sự tương 
tác giảng dạy - học tập giữa sinh viên với người phụ 
trách hướng dẫn lâm sàng, đó là sự tương tác đưa 
đến sự thúc đẩy sinh viên học và ngược lại có thể cản 
trở việc học (Ramsbotham và cộng sự, 2019), giảng 
viên phụ trách lâm sàng hỗ trợ sinh viên trong quá 
trình thực hành tại lâm sàng/nơi thực hành tốt hơn, 
trao đổi với nhân viên khoa lâm sàng/nơi thực tập 
tạo cơ hội đối thoại giữa sinh viên, nhân viên khoa và 
giảng viên phụ trách, tăng sự tương tác với các nhân 
viên y tế tại nơi thực tập hơn nữa nhằm cải thiện môi 
trường học lâm sàng, tạo hứng thú sinh viên ngành 
Y với nghề nghiệp để mục đích cuối cùng cải thiện 
chăm sóc người bệnh. Đây là điều quan trọng giúp 
họ theo đuổi nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm chăm 
sóc người bệnh, hiểu vai trò và nhu cầu của trao đổi 
các giá trị căn bản với người khác liên quan đến công 
việc của sinh viên.

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu chứng minh môi trường học 

tập lâm sàng có tác động đến nhận diện nghề nghiệp 
của sinh viên các ngành khoa học sức khỏe tại trường 
đào tạo nghề y dược mà các nghiên cứu trước chưa 
thực hiện. Sinh viên nhận thức được môi trường học 
lâm sàng/môi trường nơi thực hành nghề thuận lợi 
thúc đẩy mức độ nhận diện nghề càng tích cực. Đây 
là thông tin quan trọng để các đơn vị đào tạo nghề 
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Y Dược trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần ưu 
tiên hỗ trợ sinh viên được thực hành trong một môi 
trường lâm sàng chuyên nghiệp, tôn trọng quyền 
học tập và sự phản hồi của sinh viên về khối lượng 
công việc tại lâm sàng. Bên cạnh đó, việc đổi mới 
phương pháp dạy học lâm sàng, hướng dẫn kĩ năng 
ra quyết định lâm sàng và giải quyết vấn đề cho sinh 
viên y dược, nhất là sinh viên điều dưỡng, hộ sinh là 
cần thiết. Tăng cường kết nối, tương tác giữa người 
học – người dạy xuyên suốt quá trình học tập tại đơn 
vị lâm sàng nhằm hỗ trợ sinh viên hình thành tư duy 
nghề nghiệp vững chắc.

Nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc 
thiết kế và đánh giá hiệu quả của các mô hình giảng 

dạy lâm sàng mới có sự tham gia chủ động của người 
học. Đồng thời, các nghiên cứu định tính chuyên sâu 
cần được thực hiện để khám phá các rào cản trong 
mối quan hệ giữa người học và người dạy nhằm 
tối ưu hóa quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên 
ngành Khoa học sức khỏe trong môi trường học tập 
lâm sàng.

Lời cảm ơn: Cảm ơn Trường Cao đẳng Y tế Khánh 
Hòa, nhà giáo chủ nhiệm, sinh viên các ngành sức khỏe 
năm cuối cấp thuộc nhà trường đã hỗ trợ nhóm nghiên 
cứu được thực hiện thu thập số liệu thuận lợi góp phần 
hoàn thiện nghiên cứu này.
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